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Hoạt động cơ bản - Bài 31C Tiếng Việt VNEN lớp 5 

1. Quan sát và nói vẻ đẹp của cảnh trong bức tranh trên 

 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Bình minh ở Vịnh Hạ Long thật đẹp. Trong không gian tĩnh lặng và tối 
tăm, từ phía chân trời ông mặt trơi từ từ nhô lên cao mang theo những sắc vàng ấm 
áp. 

- Tranh 2: Ánh trăng như ngọn đèn cao áp soi rọi lên sông Hương tình mịch. Trong 
không gian trầm lắng ấy, hình ảnh cầu Tràng Tiền kẻ một đường trắng bạc như sợi 
dây chuyền bạch kim vắt qua dòng sông tĩnh lặng, nên thơ trong đêm trăng đẹp. 

- Tranh 3: Công viên văn hoá Đầm Sen nhiều trò chơi và đủ màu sắc sặc sỡ. Trong 
công viên, mọi người cười nói, vui chơi náo nhiệt. 

2. Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau: 

- Một ngày mới bắt đầu ở quê em 

- Một đêm trăng đẹp 

- Trường em trước buổi học 

- Một khu vui chơi, giải trí mà em thích 

Bài văn mẫu: 
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Một khu vui chơi, giải trí mà em thích 

I. Mở bài: giới thiệu khu vui chơi giải trí em định tả 

Mỗi dịp cuối tuần ba mẹ em đều dẫn em đi chơi để giải trí và tạo điều kiện cho mọi 
người yêu thương nhau hơn. Mỗi khi ba mẹ đưa đi chơi là em đều đòi đi khu vui 
chơi giải trí, ở đó có người trò chơi thú vị em rất thích. Chủ nhật vừa rồi ba mẹ cho 
em đi khu vui chơi giải trí ở gần nhà ngoại. 

II. Thân bài: tả khu vui chơi giải trí 

1. Tả bao quát khu vui chơi giải trí 

- Khu vui chơi giải trí rộng khoảng 100 km2 

- Khu vui chơi giải trí nằm ở phái tây của thành phố, rất gần nhà ngoại 

- Ở khu vui chơi giải trí có rất nhiều cây cao to 

- Bố cục của khu vui chơi được bố trí rất hợp lí 

2. Tả chi tiết khu vui chơi giải trí 

- Có rất nhiều loại cây và hoa, cây được trồng theo hàng và các loài hoa được trồng 
trong chậu 

- Nhiều nhất là cây phượng vĩ và hoa dâm bụt 

- Các tượng đài, ghế đá được đặt rải rác khắp nơi 

- Khu vực giải khát, bán hàng hóa được tập trung thành một chỗ 

- Các khu vui chơi được bố trí một cách hợp lí 

- Có các trò chơi như: đu quay, tàu bay, tàu hỏa, bể bơi, bóng nước, đi ca nô ra đảo, 
trò chơi cảm giác mạnh lên trời, vào hầm sâu, lao xuống nước,... 

- Bên đó, cũng có các trò chơi dành cho người lớn: các trò chơi ten-nít, cầu lông, cờ 
tướng;…. 

- Khi đến khu vui chơi giải trí thì con người luôn tấp nập và nhộn nhịp 

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về khu vui chơi giải trí 
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- Khi đến khu vui chơi giải trí em rất thoải mái 

- Đây đúng là một nơi giải trí hiệu quả 

3. Dựa vào dàn ý đã lập, nói về cảnh em chọn để tả 

Lưu ý: Em nên trình bày sát theo dàn ý, trình bày cần ngắn gọn, rõ ràng, diễn đạt 
thành câu. 

Hoạt động thực hành - Bài 32A Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

1. Đọc các đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

a. Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành 
chiếc áo dài tắn thời (1). Chiếc áo tân thời là sự kết hợp hài hoà giữa phong cách dân 
tộc tế nhị, kín đáo với phong cách phương Tây hiện đại, trẻ trung (2). 

Áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam. Trong tà áo dài, 
hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn 
(3). 

b. Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thùng thân tàu, 
nước phun vào khoang như vòi rồng (4). Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm 
dần, nước ngập các bao lớn. Quang cảnh thật hỗn loạn (5). 

· Nêu tác dụng của dấu phẩy được dùng trong các đoạn văn trên? 

Lời giải chi tiết: 

(1) => Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

(2) => Dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

(3) => Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, ngăn cách các 
bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

(4) => Dấu phẩy dùng để ngăn cách các vế câu trong câu ghép. 

(5) => Dấu phẩy dùng để ngăn cách các vế câu trong câu ghép. 

2. a. Đọc mẩu chuyện vui dưới đây 

Anh chàng láu lỉnh 
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Ngày trước, bò nuôi chỉ để cày ruộng, con nào không cày được mới đem làm thịt. 
Một hôm, có anh hàng thịt viết đơn xin xã cho thịt một con bò. Thấy con bò còn 
khoẻ, lại đang giữa vụ cày nên cán bộ xã phê vào đơn : "Bò cày không được thịt." 

Anh kia về cứ đem bò ra mổ. Xã gọi lên phạt, anh chàng liền chìa đơn ra cãi : 

- Bò cày không được, xã đã cho phép tôi thịt rồi. 

b. Trả lời câu hỏi trong bảng sau: 

Lời phê của xã Bò cày không được 
làm thịt 

a. Anh hàng thịt đã thêm dấu câu gì vào chỗ nào trong lời phê của xã để 
hiểu là xã đồng ý cho làm thịt con bò ?   

b. Lời phê trong đơn cần được viết như thế nào để anh hàng thịt không thể 
chữa một cách dễ dàng ? a 

Lời giải chi tiết: 

Lời phê của xã Bò cày không được làm thịt 
a. Anh hàng thịt đã thêm dấu câu gì vào chỗ 
nào trong lời phê của xã để hiểu là xã đồng ý 
cho làm thịt con bò ? 

a. Anh hàng thịt đã thêm dấu phẩy vào lời phê 
của xã "Bò cày không được thịt." thành "Bò cày 
không được, thịt." 

b. Lời phê trong đơn cần được viết như thế 
nào để anh hàng thịt không thể chữa một cách 
dễ dàng ? 

Lời phê trong đơn cần dùng dấu phẩy ngăn 
cách: "Bò cày, không được thịt." để anh hàng 
thịt không để chữa được. 

3. Trong đoạn văn sau có 3 dấu phẩy đặt sai vị trí. Em hãy sửa lại cho đúng. Viết 
câu đã điền đúng dấu phẩy vào vở 

Sách Ghi-nét ghi nhận, chị Ca-rôn (1960 - 1994) là người phụ nữ nặng nhất hành 
tinh. Ca-rôn nặng gần 700kg nhưng lại mắc bệnh còi xương. Cuối mùa hè, năm 1994 
chị phải đến cấp cứu tại một bệnh viện ỏ thành phố Phơ-lin, bang Mi-chi-gân, nước 
Mĩ. Để có thể, đưa chị đến bệnh viện người ta phải nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên 
cứu hoả. 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn dùng sai dấu phẩy Sửa lại 
Sách Ghi-nét ghi nhận, chị Ca-rôn là người phụ 
nữ nặng nhất hành tinh. 

Sách Ghi-nét ghi nhận chị Ca-rôn là người phụ 
nữ nặng nhất hành tinh. 

Cuối mùa hè, năm 1994 chị phải đến cấp cứu 
tại một bệnh viện ỏ thành phố Phơ-lin, bang 

Cuối mùa hè năm 1994, chị phải đến cấp cứu 
tại một bệnh viện ỏ thành phố Phơ-lin, bang 
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Mi-chi-gân, nước Mĩ. Mi-chi-gân, nước Mĩ. 
Để có thể, đưa chị đến bệnh viện người ta phải 
nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu hoả. 

Để có thể đưa chị đến bệnh viện, người ta phải 
nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu hoả. 

Hoạt động ứng dụng - Bài 32A Tiếng Việt 5 VNEN 

1. Nói với người thân về cảnh đẹp mà em thích 

Vì quê em ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác đều có hoạt động sản xuất chính đó 
là trồng lúa và thu hoạch thóc. Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả 
cánh đồng rộng bát ngát được mặc trên mình bộ áo vàng rực rỡ, những bông lúa chín 
càng vàng ruộm dưới ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Khi lúa đã vào mùa 
thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu bông, mỗi khi có những cơn gió, dù rất nhẹ nhàng 
nhưng cũng đã hương thơm dịu của lúa chín thổi đến khắp mọi nơi, dù ở trong làng 
nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không 
nồng đậm hương như những loài cây, loài hoa khác nhưng lại mang đến cảm giác rất 
dễ chịu, thoải mái. 


